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Phụ lục 1

TÓNG CỤC QUAN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIẸTNAM
TÊNĐONVỊ THUỘCTÔNGCỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-..·· ·• Thành phố/tỉnh, ngày tháng năm 202...

TÒ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng năm 202...

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tồng cục QLTT

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen
thưởng trong ngành Công Thương;

Thông tư 18/2021/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô
40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương;

Tên đơn vị... kính đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tổng QLTT
xét khen thưởng các tập thể, cá nhân (có danh sách và báo cáo thành tích kèm
theo) như sau:

1. Đối với tập thế (ghi số lượng, tên đơn vị)

- Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của
Chính phủ;

- Bằng khen củạ Bộ trưởng, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Tập thể Lao
động xuất sắc, Tập thế Lao động tiên tiên.

2. Đối với cá nhân (ghi số lượng, tên cá nhân)
- Huân chương, Bằng khen của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

- Bằng khen của Bộ trưởng, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cơ
sở, Lao động tiên tiên.

Tên đơn vị... kính đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tổng cục
QLTT xem xét trình cấp có thẩm quyền.

THỦ TRU'ỎNG ĐON VỊ

t
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Phụ lục 2

TÓNG CỤC QUAN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIẸTNAM
TÊNĐONVỊTHUỘCTONGCỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số....BB-HĐTĐKT Thành phố/tỉnh, ngày tháng năm...

BIÊN BÃN HQP
Về việc xét đề nghị tặng thưởng năm 202...

Hôm nay, vào ....h, ngày...tháng...năm 202... Hội đồng thi đua, khen
thưởng... tên đơn vị..... đã tổ chức họp bình xét các danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng đôi với tập thê cá nhân năm năm 202....

I. Thành phần
Chủ trì cuộc họp: Đ/e...............Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng

...tên đơn vị.

Thư ký cuộc họp: Đlc.....n.nccccr·<ncc·······<·············································
Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng.......dự họp có........thành

viên, gôm các đông chí:
1.Đ/c ....•...... chức vụ..nnrcc<··....... Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
2. Đ/c...n........ chức vụ..nnrccrrc··........Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
3. Đlc.............. chức vụ....nnrrrrrr<cc<<.........Uy viên.
4.Đlc .......•...... chức vụ:....ns<rrrrrrc<c·.......Uy viên.
5.Đlc •.••....... chức vụ: ....<<<<··<n·......Uy viên, Thư ký Hội đồng.

- - - - - - - - - - ă ă - - - - - - - - - - - - - ă - - - - g g - ă - - g g - - - - g $ - - - - - - ă ă - - - - - - - - - - - g $ ă - - - - - - -

- - - - - $ - - - - - - - - - - - - - $ # - - - - - $ - - - - $ - - - - - $ - $ ă ă - - - - - ă ă - - - - $ $ - - - $ ă ă - - - - g $ ă ă ă ă

ê g - ă - - - - g - ă ă - - - - - - - ă - - - - g - - - - - - - g ă ă - - - - - - - - ă ă - - - - - - ă - - - g - - - - - - - - - g ă ă ă ă - - - - g - ă ă

II. Nội dung
ă ă - - - - - - - - - - - - - - - - g ă - - - - - g - - - g - - - - - - - ă - - g - - - - - - - ă - - - ă - - - - g $ - - - g g g ă ă - - - -

ă ă - - - - - ă - - - - g - - - - $ - - g - $ ă - - - - - - ă ă - g g - - - - g g ă - - - - ă - - - g g ă - - - g g - ă - - g - g ă - - - - - - ă ă - - -

ê ă ă - - - - - ă - - - - - - - - - - - - - - - - - - g - - - - - g - - - - - - - - - - - - - - ă - - - - ă ă - - - - - ă - - - - - g ă - - - -

HII. Kết luận
Sau khi Chủ tịch Hội đồng TĐKT tóm tắt báo cáo thành tích của các tập

thể, cá nhân, Hội đồng TĐKT đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của
các tập thể, cá nhân. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu/bỏ phiếu kín như sau: (danh sách kèm theo mẫu dưới)

t
"
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STT Tên tập thể/ cá Danh hiệu Số phiếu đạtTổng
nhân 'thi đua/Hình số phiếu

thức khen
thưởng

1 - - ă ă ă ă ă ă - - - $# $ $ + $ $ $ # ă ă - - $ $ $ - - - g g -

2 $ $ - - g $ $ $ $ ă $ $ $ $ ++ ă # $ # ă ă

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày...... tháng ..... năm 202....

THUKÝ CHỦ TICH HỘI ĐÒNG

t

N
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Phụ lục 3
TONG CỤC QUAN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

- = A s -Tưdo-Hạnh húcTÊN ĐON VỊ THUỘC TONG CỤC Độc lập v 'e P

Thànhphố/tinh, ngày...... tháng ... năm... .··

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊKHEN......-

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SO LUỌC ĐẠC ĐIEM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính củạ đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội,
cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thê.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

I. THÀNH TÍCH ĐAT ĐUợC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan
(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen
thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 201.... của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ
tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các
năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản
lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiện cứu khoa học và
việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ,
ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi
đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐU'ợC KHEN THUơÓNG

1. Danh hiệu thi đua
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Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của tập thể........, kính trình Hội đồng TĐKT cấp trên xem xét./.

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH
KHEN THUởNG
(Ký, đóng dâu)

THỦ TRUÔNG ĐON VỊ
(Ký, đóng dâu)

Lưu.ý:
- Báo cáo thành tích nộp lên Tổng cục là bản gốc (chữ ký tươi)
- Đối với báo cáo thành tích của tập thể Đội/Phòng thuộc Cục cần có xác nhận
của Đội trưởng/Trưởngphòng, Cục trưởng và Tông cục.
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Phụ lục 4
TÓNG CỤC QUÀN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
TÊN ĐON VỊ THUỘC TÓNG CỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thànhphố/tinh, ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TANG......

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SO LUợC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):....nn<<<cccrrrrrrc•··
- Sinh ngày, tháng, năm:...srrcrrcr<<<r<rc<<r<<r<c<<<<rrc<<<<<<···..... Giới tính:...
- (Je lIl......»»n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-++++++++++++···

lr] ]LI], .. . .nn+»»»++++++++++++»»++++++·++++++++++++++++++++++++·++++++++++++++++++++++»++++++++++++++++++++·

-H)en v] Cng LaC" ....n»»»+..···.+++++++++···++++++++··+++++··+++++++++++++++++++++++++++++··

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ......n<r<r<r<c<<<r<r<r<c<r<<r<<r<r<c<<.......

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...nncrrrrrcccrr<cc<<r<<rr<<c<<<<r<<<r<<c<<<<c<r<·<·c····· c · ··

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:..nrr<c<rcc<<r<r<<r<c<r<<<<c<<<<<<<<<r<r<r<<·< ·· ···

I. THÀNH TÍCH ĐAT ĐUợC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: .....n<<<cc<<r<r<c<<c<r<·<r<r·<c<·····

2. Thành tích đạt được của cá nhân:....nr<rrcrc<<rc<<r<<<<<r<<<·<<<··<r<·<··<··c········ ·· ··

III. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐUợC KHEN THU'ởNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
[danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định]

2. Hình thức khen th "-- ·@yy

Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng thưởng; cơ quan ban hành quyết định
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Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của (cá nhân)........, kính trình Hội đông TĐKT câp trên xem xét./.

THỦ TRUỎNG ĐON VỊ
XÁC NHẠN, ĐÈ NGHỊ

(K5ý, đóng dấu)

NGUÒI BÁO CÁO
THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHÃN CỦA CÁP TRÌNH KHEN THUỎNG

Lưu.ý:
- Báo cáo thành tích nộp lên Tổng cục là bản gốc (chữ ký tươi).

- Đối với báo cáo thành tích của cá nhân của Đội/Phòng thuộc Cục cần có xác
nhận của Đội trưởngTrưởng phòng, Cục trưởng và Tông cục.

- Đối với báo cáo thành tích của cá nhân là thủ trưởng đơn vị thì cần có xác
nhận của Câp phó đơn vị và Tông cục.

- Đối với báọ cáo thành tích cá nhân là người đứng đầu của Đội/Phòng thuộc
Cục QLTT cần có xác nhận của cấp phó Đội/Phòng, Lãnh đạo Cục và Tông cục
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Phụ lục 5
TÓNG CỤC QUAN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
TÊN ĐON VỊ THUỘC TÓNG CỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố/tỉnh, ngày... ... tháng... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TÃNG THUÓNG (TRUY TÃNG) HUÂN CHUONG......····

I. Sơ LUợC LÝ LỊCH
- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): .....nrrrrrrrrrrcc rrr•

Bj danh: ....snr·rrrrnnrr··r···<r<<<·r·····<·<<<···········.... Nam, nu....nnnnnnnn··········

- Ngày, tháng, năm sinh: ....nnrnr··<cr·<<cc·<<<<··<<··<<<···<·<<<<····<<<<····<···<······· ··· · ··
- (J]e ]LIl, ...vnvnn»+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++··

- Nei thương LIu. ....s»»»r++··++++++++····++++·++++++++++··+++++·++++++++++++++++++++++++++++++++··

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): ....sr<<<c··

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): ....nn<<<<<<<<c-

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:...nrrcrrrcccc<r<<c<<<c<<<<r<r<c<c·<<c<<r<<c·c··c ····

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thế): .

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trân): .....sncc·<r<<<·<<<<<··<<<<·<<<<<<<<<····<<····<c·<···· · ·· ··

1I. TÓM TÁT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng
chức vụ từ khi tham gia công tác đên khi đê nghị khen thưởng và đánh giá tóm
tăt thành tích quá trình công tác.

Từ tháng, năm Chức vụ (đảng, chính Đơn vị công tác Số năm, tháng
đến tháng, năm quyền, đoàn thể) giữ chức vụ

III. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐUợC KHEN THU'ỎNG

1. Danh hiệu thi đua
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Số, ngày, tháng, năm của quyết định công
Năm Danh hiệu thi đua nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng thưởng; cơ quan ban hành quyết định

IV.KỶ LUẠT
Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của tập thể/cá nhân........, kính trình Hội đồng TĐKT cấp trên xem
xét./.

THỦ TRUÓNG ĐON VỊ
QUÁN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẠN

(Ký, đóng dâu)

NGUÒI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH KHEN THU'ỎNG
(Ký, đóng dâu)
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Phụ lục 6
TÓNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
TÊN ĐON VỊ THUỌC TONG CỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố/tỉnh, ngày... ... tháng năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ PHONG TẠNG DANH HIỆU ANH HÙNG....n······

Tên tập thể đề nghị
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SO LUQC ĐÃC ĐIEM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội,
cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức bộ máy, tố chức đảng, đoàn thê); những
thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

I. THÀNH TÍCH ĐAT ĐUQC
1. Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về năng
suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu,
phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...).

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động,
công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đâu.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐUQC KHEN THUÔNG
1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



31

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng thưởng; cơ quan ban hành quyêt định

Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của tập thể/cá nhân........, kính trình Hội đồng TĐKT câp trên xem
xét./.

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH
KHEN THUỎNG
(Ký tên, đóng dâu)

THỦ TRUÔNG ĐON VỊ
(Ký tên, đóng dâu)
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Phụ lục 7
TỐNG CỤC QUAN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VỊT NAM

- - : s -Tưdo-Hanh húcTÊN ĐON VỊ THUỘC TONG CỤC Độc lập v e P

Thành phố/tỉnh, ngày...... tháng... ....năm....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TÃNG (TRUY TÃNG) DANH HỊU ANH HÙNG ..n<······
Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viêt tăt)

I. SO LUợC LÝ LICH
1. Sơ lược lý lịch:
- Ngày, tháng, năm sinh:.....nr<rrrrr<r<c<<<<<<r<<<<r<r<r<<r<<<<<c<·.s.......Giới tính:....· ·•
- (J\]e LIl. ....n»n+++++++++++++·»+++»++++++++++++·+·++·+++»++++++·+++++++++++++++++++++++++++++++++···

- [Ni thường LIu. ....snnn+rrr.+++++++·<<++·++···+·+<<+<++++++··++++·++++++++++++++++++++·+·+·-++······

- Chức vụ, đơn vị công tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần): ....scc<ccc<r<ccc<rccc c ····

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:....s<<c<<c<r<<<<<<<<r<<c·<c···<r·<·<c·r·<·c· · · : ···

- Trnh độ chuyên môn, nghiệp vụ : ..nsnrcrrrcrrc<r<r<·<<··<<<·<<··<<·<<<·<<·<···<···r···c·· ····

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia đoàn thế): .....c·

- Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần): ......<c<r<<<<<c<r<<<<r<<rc<r<c<rc<·r·c<···<c···c ··

2. Quyên hạn, nhiệm vụ được giao:....nncrrc<rr<rr<<<·r<<<<<·<···<<··<···c·r·<··<c·· · ····

I. THÀNH TÍCH ĐAT ĐUợC
1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, công tác (chiến
đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội..).

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động,
công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đầu.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐUỌC KHEN THUÓNG

1. Danh hiệu thi đua:
p

Năm Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định]
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2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của cá nhân........, kính trình Hội đồng TĐKT cấp trên xem xét./.

THỦ TRUỎNG ĐON VỊ XÁC
NHẠN

(Ký tên, đóng dấu)

NGUÒI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHÃN CỦA CÁP TRÌNH KHEN THUỎNG
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 8
TÔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊT NAM

- · : s - -Hanh húcTÊN ĐON VỊ THUỘC TONG CỤC Độc lập Tự do «ai P

Thànhphố/tỉnh, ngày...... tháng...... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ TẠNG THUÓNG (TRUYTẠNG)....··­

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong)
Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

I. SO LUỌC ĐẠC ĐIEM, TÌNH HÌNH
- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tông số cán bộ, công
chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán;
nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

I. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐUQC
Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong
chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt;
phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng
của nhân dân...).
Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của cá nhân........, kính trình Hội đồng TĐKT cấp trên xem xét./.

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH
KHEN THUÓNG
(Ký, đóng dâu)

THỦ TRUÓNG ĐON VI
(Ký, đóng dâu)
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Phụ lục 9
TONG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HOỘI CHỦ NGHĨA VỊT NAM

= ôc lâI - Tự do - Hạnh húc
TÊN ĐON VỊ THUỘC TÓNG CựC Độc «p w P

Thành phố/tỉnh, ngày... ... tháng... ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẠNG THUỎNG....n<·········

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viêt tăt)

I. THÔNG TIN CHUNG
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ
được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán;
nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐUQC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng
suất, chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc
chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang
lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút
ra trong đợt thi đua....
Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị .....(danh hiệu thi đua/hình thức khen
thưởng) của tập thể/cá nhân........, kính trình Hội đồng TĐKT cấp trên xem
xét./.

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH
KHEN THU'ỎNG
(Ký, đóng dâu)

THỦ TRU'ỖNG ĐON VỊ
(Ký, đóng dâu)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÊN ĐON VỊ THUỘC TÓNG CỤC

Phụ lục 10
TÔNG CỤC QUÀN LÝ THỊ TRUÒNG CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VỊT NAM

Thành phố/tỉnh, ngày... ... tháng... ... năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊTẠNG...·<n·..'

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SO LUợC LÝ LICH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

Giới tính:- Sinh ngày, tháng, năm:

- Quê quán":

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐUQC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân?: (Trong đó có nội dung trình bày về giải
pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải
pháp úng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công
tác được cấp có thấm quyền xem xét công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa
học đã được nghiệm thu, áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong công tác góp
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là sáng kiên"'). Với môi
sáng kiến nêu rõ: tên sáng kiến, thời gian (năm), nội dung sáng kiền, hiệu quả
áp dụng, phạm vi ảnh hưởng. Về số lượng, đối với Báo cáo để nghị phong,tăng
danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương": tối thiểu 03 sáng kiến; đối với
báo cáo đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: tôi thiệu 02
sáng kiến; Số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất săc
nhiệm vụ; Số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiên).

II. CÁC HÌNH THÚC ĐÃ ĐUỌC KHEN THUỖNG°
1. Danh hiệu thi đua:
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Năm Danh hiệu thi Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh
đua hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ
khen thưởng quan ban hành quyết định

THỦ TRUỐNG ĐON VỊ
XÁC NHẠN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGUÒI BÁO CÁO THÀNH
TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRUÔNG ĐON VỊ CÁP TRÊN TRựC TIÉP XÁC NHẠN
(Ký, đóng dấu)

GHI CHÚ:
Báo cáo thành tích 03 năm trước thời điểm đề nghị đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua
Bộ Công Thương"; 02 năm đối với Bằng khen Bộ Công Thương.
' Ghi rõ danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương" hoặc Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Công Thương.
? Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):
tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).
° Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được
về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công
tác trong việc đôi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên
cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn;
việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấm chât đạo đức; chăm
lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và
các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện..)

T
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÊN ĐON VỊ THUỘC TÓNG CựC

Phụ lục 11
TÔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRUÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM

Thành phố/tinh, ngày...... tháng...... năm...

XÁC NHậN HIÊệU QUÃ ÁP DỤNG VÀ PHẠMVI ẢNH HUÓNG
CỦA SÁNG KIÊN

(Sử dụng để làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và
các hình thức khen thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP)

Họ và tên: Ông/Bà

Ngày tháng năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:
Tên sáng kiến:
Nội dung sáng kiến: (Đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứ khoa học của

đồng tác giả cần viết rõ phần việc và đóng góp của mình vào sáng kiến, đề tài
nghiên cứu khoa học đó)

Hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:

Đơn vị (tên cơ quan) xác nhận các giải pháp quản lý, giải pháp công tác,
tham mưu, chỉ đạo trong lĩnh vực được phân công thực hiện, phụ trách nêu trên
của đồng chí... ... đã được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả cao, có
tầm ảnh hưởng trong phạm vi... (đơn vị, Bộ Công Thương, ngành Công Thương,
toàn quốc).
THỦ TRUÓNG ĐON VỊ NGUÒI KÊ KHAI SÁNG KIÊN

(Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẠN CỦA CÁP TRÌNH KHEN

(Ký, đóng dấu)


